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	KIỂM TRA GIỮA KÌ II
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: Địa lý Lớp 7
Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 01 trang, 9  câu


I. TRẮC NGHIỆM(3,0 điểm)Hãy chọn ý đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: (0,5 điểm)Lãnh thổ Châu Mĩ rộng bao nhiêu km2?


A. 41 triệu km2. 


B. 42 triệu km2.


C. 43triệu km2.


D. 44triệu km2.

Câu 2: (0,5 điểm)Năm 2001, dân số của Bắc Mĩ là bao nhiêu người?
A. 154 triệu người.

B. 451,1 triệu người.        

C.514,1 triệu người.

D. 415,1 triệu người.

Câu 3: (0,5 điểm)Vì sao trong giai đoạn 1970-1970 và 1980-1982 vành đai các ngành công nghiệp của Hoa Kì bị sa sút dần?

A. Vì thiếu nhiên liệu.

B. Vì dân cư đông.

C. Vì khủng hoảng kinh tế.
D. Vì thiếu nhân lực.

Câu 4: (0,5 điểm)Tỉ lệ dân đô thị của Trung và Nam Mĩ chiếm khoảng bao nhiêu % dân số?
A. 75%.



B. 65%.


C. 55%.



D. 45%.

Câu 5: (0,5 điểm)Đồng bằng rộng và phì nhiêu bậc nhất Nam Mĩ là gì?

A. Đồng bằng Pam-Pa.

B. Đồng bằng Ơ-ri-no-co.


C. Đồng bằng A-ma-zôn.

D. Đồng bằng Lap-la-ta.

Câu 6: (0,5 điểm) Lĩnh vực kinh tế chiếm tỉ trọng cao nhất của Bắc Mĩ là gì?

   
A.Nông nghiệp


B. Công nghiệp

   
C. Cả ba lĩnh vực bằng nhau
D. Dịch vụ

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 7:(2,0 điểm)Trình bày các hình thức sở hữu trong nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ? 

Câu 8:(2,0 điểm)Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-zôn?

Câu 9: (3,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

	Tên nước
	GDP

(Triệu USD)
	Cơ cấu trong GDP %

	
	
	Công nghiệp
	Nông nghiệp
	Dịch vụ

	Ca-na-đa
	677178
	27
	5
	68

	Hoa Kì
	10171400
	26
	4
	72

	Mê-hi-cô
	617817
	28
	2
	68


Hãy nhận xét về vai trò của ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ?
-------------------------HẾT-----------------------

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)


Họ và tên học sinh :…………………………………………SBD ……
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I. TRẮC NGHIỆM:( 3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0.5 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	C
	D


II. TỰ LUẬN : ( 7,0 điểm)

	Câu
	Nộidung
	Điểm

	Câu 7 :

(2,0 điểm)

	* Đại điền trang:

- Thuộc sở hữu của các địa chủ.
	0,5

	
	- Quy mô lớn, canh tác theo lối quảng canh, năng suất thấp.
	0,5

	
	* Tiểu điền trang:

- Thuộc ở hữu của các hộ nông dân.
	0,5

	
	- Quy mô nhỏ, chủ yếu là tự túc.
	0,5

	`Câu 8:

(2,0 điểm)
	- Rừng A-ma-zon có diện tích rộng, đất đại màu mỡ, sông ngòi dày đặc, khoáng sản trữ lượng lơn.
	0,5

	
	- Rừng A-ma-zon được coi là lá phổi xanh của thế giới.
	0,5

	
	- Rừng A-ma-zon là vùng dự trữ sinh học quý giá.
	0,5

	
	- Rừng A-ma-zon có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp và giao thông vận tải.
	0,5

	Câu 9:

(3,0 điểm)
	* Vai trò của ngành dịch vụ ở Bắc Mĩ:
	

	
	- Ca-na-đa : 68% , Mê-hi-cô: 68%, Hoa Kì: 72%.
	1,0

	
	- Các ngành dịch vụ như: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,... đóng vai trò quan trọng.
	1,0

	
	- Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế.

	1,0


* Chú ý :
     -Nếu học sinh giải theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa.


 - Hướng dẫn làm tròn điểm toàn bài: Điểm lẻ toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm. (Ví dụ: 6,25 điểm làm tròn thành 6,5 điểm; 6,75 điểm làm tròn thành 7,0 điểm)

---------------- Hết---------------

	LiênSơn, ngày 15 tháng 3 năm 2020

Người ra đề
(Ký và ghi rõ họ tên)
HoàngVănVĩnh
	Liên Sơn, ngày … tháng 3 năm 2021

Lãnh đạo duyệt đề
(Ký và ghi rõ họ tên)
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